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Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, Trung ương Đảng đã rất quan tâm đến việc quản lý và phát huy giá trị tài liệu của Người phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, công tác này còn bộc lộ nhiều sơ hở, bị các thế lực thù địch và phản động lợi dụng, xuyên tạc, phá hoại, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam và của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là gần đến thời điểm thế giới và Việt Nam kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người. Vì vậy, ngày 19-5-1989, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã thay mặt Ban Bí thư (khoá VI) ký Quyết định số 89-QĐ/TW về việc quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, Bộ Chính trị (khoá VI) với sự tham dự của các Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương đã họp bàn về công tác quản lý tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau cuộc họp, Bộ Chính trị ra Thông báo mật số 148-TB/TW ngày 16-6-1989 và ngày 19-8-1989 ra Thông báo số 151-TB/TW công bố rộng rãi về một số vấn đề liên quan đến Di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đến ngày 10-10-1989, Ban Bí thư đã ban hành Quyết định số 94-QĐ/TW thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm mục đích tập trung thống nhất, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả các tài liệu của Người phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Hơn 25 năm sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa VI ban hành Quyết định 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989, nhiều tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn chưa được thu thập và giao nộp đầy đủ về Kho Lưu trữ Trung ương Đảng để quản lý tập trung thống nhất, phục vụ có hiệu quả công tác nghiên cứu thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công tác nghiên cứu khác. Điều đó đặt ra những thách thức đối với lưu trữ học nói chung và lý luận về phông lưu trữ cá nhân (sau đây gọi tắt là phông cá nhân) nói riêng và những vấn đề cần giải quyết đối với các cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước.
Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi chọn đề tài “Quản l‎‎ý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm luận án nghiên cứu sinh chuyên ngành Lưu trữ.
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Luận án nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh với các mục tiêu như sau :
- Thứ nhất, nghiên cứu về thành phần, nội dung, đặc điểm, giá trị tài liệu.
- Thứ hai, nghiên cứu, phân tích tình hình quản lý và phát huy giá trị tài liệu.
- Thứ ba, khuyến nghị các vấn đề cần làm và làm như thế nào để quản lý và phát huy tốt giá trị tài liệu thuộc phông ở hiện tại và tương lai.
- Thứ tư, thông qua Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, luận án rút ra một số vấn đề có tính chất lý luận về phông cá nhân nói chung.
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- Về không gian : Luận án nghiên cứu công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu giấy thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu nghiên cứu khối tài liệu đang bảo quản tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh.
- Về thời gian : Luận án nghiên cứu tài liệu từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước, những năm 1920 đến năm 1969.
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4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Luận án tập trung nghiên cứu các đối tượng thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau :
- Nội dung, thành phần, đặc điểm và giá trị tài liệu;
- Công tác quản lý tài liệu;
- Công tác phát huy giá trị tài liệu;
- Các giải pháp quản lý và phát huy giá trị tài liệu.
4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để thực hiện mục tiêu đề ra, luận án có nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề sau:
- Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Làm rõ lý luận phông cá nhân nói chung và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng;
- Tìm hiểu tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh;
	- Khái niệm, nội dung, thành phần, đặc điểm, giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh;
	- Tình hình sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học tài liệu, khai thác sử dụng và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, những ưu điểm và hạn chế trong công tác này thời gian qua, từ đó đề xuất các giải pháp.
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Để nghiên cứu luận án này, chúng tôi tập trung vào các nguồn tài liệu sau:
- Các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác lưu trữ nói chung và lưu trữ tài liệu cá nhân nói riêng.
- Các giáo trình, từ điển, từ điển chuyên ngành liên quan hoặc định hướng cho công tác nghiên cứu.
- Các văn kiện, sách, báo, bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. 
- Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bảo tàng Hồ Chí Minh và đặc biệt ở Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng.
- Các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, khoá luận tốt nghiệp của học viên, sinh viên ngành lưu trữ có liên quan đến vấn đề luận án nghiên cứu.
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Để nghiên cứu luận án, chúng tôi sử dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản sau : Phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, phương pháp sử liệu học, phương pháp phân tích,tổng hợp; phương pháp so sánh, phương pháp khảo sát, phương pháp văn bản học, phương pháp phỏng vấn, phương pháp thống kê.
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- Về lý luận : Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần làm sáng tỏ lý luận về phông cá nhân nói chung và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là trong công tác quản lý, phát huy giá trị tài liệu phông cá nhân. Do đó, luận án có thể làm tài liệu chuyên khảo cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học viên, sinh viên chuyên ngành Lưu trữ học của các trường đại học, cao đẳng và một số cơ quan lưu trữ, viện nghiên cứu, bảo tàng.
- Về thực tiễn : Luận án khuyến nghị, đề xuất các giải pháp để các cơ quan chức năng tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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Ngoài mở đầu, kết luận, luận án được bố cục như sau :
Chương 1- Tổng quan tình hình nghiên cứu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 10 đến trang 43)
Trước khi phân tích tình hình nghiên cứu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, luận án trình bày khái quát về phông lưu trữ cá nhân với các nội dung như khái niệm, tiêu chuẩn, giới hạn, nội dung, thành phần, công tác chỉnh lý và thực tế thành lập phông. Trên cơ sở đó phân tích tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó rút ra những nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra đối với luận án.
Chương 2- Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 44 đến trang 78) 
Trong chương này, tác giả tập trung phân tích khái quát về tiểu sử, chức trách trên một số cương vị chủ chốt từ năm 1946-1969 của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khái niệm, nội dung, thành phần và ranh giới tài liệu, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chương 3- Tình hình quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (từ trang 79 đến trang 118)
Ở chương này, tác giả trình bày và làm rõ khái niệm quản lý và nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; chủ trương của Trung ương Đảng, thực trạng công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu; những kết quả đạt được và tồn tại xung quanh công tác này thời gian qua.
Chương 4- Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Những giải pháp chủ yếu (từ trang 119 đến trang 141)
Chương này luận án trình bày các nhóm giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hiện tại và thời gian tới.
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Hầu hết các nghiên cứu đều có chung những tiêu chuẩn như : cá nhân là người có tài năng, đóng góp, cống hiến với xã hội; tài liệu hình thành phải có giá trị và phản ánh tương đối đầy đủ hoạt động của cá nhân… Xuất phát từ những điểm căn bản đó, các nghiên cứu đã phân tích và cụ thể hóa vào các đối tượng lập phông khác nhau.
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Giới hạn phông cá nhân rất rộng, về thời gian bao gồm cả tài liệu trước khi ra đời, ra đời, trưởng thành và sau khi đã mất; về thành phần gồm tài liệu của chính cá nhân hình thành phông và tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói, viết về cá nhân.
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[bookmark: _Toc433551199][bookmark: _Toc433551370]Qua lý luận và thực tiễn trên đây chúng ta thấy thông thường thành phần phông cá nhân gồm các loại sau :
- Tài liệu phản ánh về tiểu sử của cá nhân (của chính cá nhân và của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác nói, viết về cá nhân). 
- Tài liệu phản ánh hoạt động chính của người hình thành phông, bao gồm các bài nói, bài viết, bản thảo các văn bản (cho cơ quan, tổ chức), các ghi chép, thư từ có tính chất cá nhân. 
- Tài liệu sáng tác của cá nhân về các lĩnh vực như chính trị, quân sự, văn học, nghệ thuật, hội họa...
- Tài liệu do cá nhân tự sưu tầm, thu thập (sách báo, tem, thư, thiếp)
- Tài liệu nghe nhìn, gồm : phim, ảnh, băng ghi âm, ghi hình của cá nhân (nhưng chỉ là dương bản, còn âm bản thì đưa vào bảo quản ở viện lưu trữ phim ảnh theo chế độ riêng).
- Tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói, viết, phản ánh về cá nhân khi cá nhân còn sống hoặc đã mất...
- Tài liệu về tài sản của cá nhân như giấy tờ, tài liệu về nhà đất, quyền thừa kế, sở hữu tài sản của cá nhân hoặc gia đình.
Những tài liệu lưu trữ trên bao gồm bản thảo, bản gốc hoặc bản chính; trong trường hợp không còn bản gốc, bản chính thì được thay thế bằng bản sao hợp pháp như sao y bản chính, bản sao lục, bản sao có chứng thực lưu trữ... Đối với tài liệu điện tử phải được đảm bảo, xác nhận về chữ ký điện tử để đảm bảo tính xác thực, toàn vẹn của tài liệu. Những nhóm tài liệu cơ bản nói trên của một phông cá nhân là nguồn sử liệu về cuộc đời hoạt động của người hình thành phông. Mỗi nhóm tài liệu có vai trò nhất định và chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau tạo nên sự hoàn chỉnh của một phông lưu trữ.
[bookmark: _Toc437181850][bookmark: _Toc441667250]1.1.5. Chỉnh lý, phân loại tài liệu phông cá nhân
Ở nước ngoài, các nước Liên Xô, Cộng hòa dân chủ Đức, Tiệp Khắc, Bun-ga-ri, Hung-ga-ri đều đã có những quy định và thực tiễn về chỉnh lý, phân loại tài liệu phông cá nhân. Còn ở Việt Nam, các nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động của các cơ quan lưu trữ đều đã đề cập đến công tác này. Tiêu biểu như cuốn “Công tác lưu trữ Việt Nam” do Vũ Dương Hoan chủ biên, giáo trình “Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ” do Vương Đình Quyền chủ biên cũng như thực tiễn của Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng và Trung tâm Lưu trữ quốc gia III về chỉnh lý, phân loại tài liệu các phông cá nhân (dù chưa có quyết định thành lập phông)… 
[bookmark: _Toc433551200][bookmark: _Toc433551371][bookmark: _Toc437181851][bookmark: _Toc441667251]1.1.6. Thực tiễn thành lập phông cá nhân 
Ngay từ đầu thế kỷ XX, Liên Xô và các nước Đông Âu đã thành lập các phông cá nhân. Đến những năm 80-90 của thế kỷ XX, các nước Liên Xô và Đông Âu cũ đã thành lập được hàng nghìn phông cá nhân, như Liên Xô có 2700 phông, Cộng hòa dân chủ Đức có 228 phông, Hung-ga-ri có 159 phông và 430 sưu tập lưu trữ cá nhân… các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các văn nghệ sỹ… Ở Trung Quốc, chỉ có tài liệu của Mao Trạch Đông được lập phông cá nhân.
Ở Việt Nam, Đảng ta có quyết định thành lập Phông lưu trữ  Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng khác đều chưa có quyết định lập phông… Đối với lưu trữ Nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III đang quản lý 180 phông, sưu tập cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, lịch sử, khoa học. 
[bookmark: _Toc433551201][bookmark: _Toc433551372][bookmark: _Toc437181852][bookmark: _Toc441667252][bookmark: _Toc389844607][bookmark: _Toc399682516][bookmark: _Toc420065105][bookmark: _Toc420072155][bookmark: _Toc420851741]1.2. Tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
1.2.1. Ở trong nước
[bookmark: _Toc428141735][bookmark: _Toc428741396][bookmark: _Toc433551202][bookmark: _Toc433551373][bookmark: _Toc433551544][bookmark: _Toc437013704][bookmark: _Toc437181853][bookmark: _Toc426059023][bookmark: _Toc389844610][bookmark: _Toc399682519][bookmark: _Toc420065106][bookmark: _Toc420072156][bookmark: _Toc420851742]Đối với ngành lưu trữ nước ta, công tác nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bước đầu được đặt ra và tập trung vào một số nội dung về quản lý, sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học và phát huy giá trị tài liệu thuộc phông... Các bài viết, sách chuyên khảo, đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn cao học cũng đã đề cập về nội dung nghiên cứu này.
Ở ngoài nước, các công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh, những cuốn sách, bài viết về Hồ Chí Minh của các tác giả nước ngoài đến nay vẫn chưa xác định được chính xác và đầy đủ. Tuy vậy, đến đầu thế kỷ XXI “đã có trên 200 tác phẩm và các công trình nghiên cứu, hàng trăm tạp chí, hàng ngàn bài báo của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, triết học, tâm lí học, nhân chủng học, văn hóa học, các nhà thơ, các phóng viên của các tờ báo lớn trên thế giới... viết về Hồ Chí Minh”.
[bookmark: _Toc433551205][bookmark: _Toc433551376][bookmark: _Toc437181856][bookmark: _Toc441667253]1.3. Một số nhận xét về tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra với luận án
[bookmark: _Toc433551206][bookmark: _Toc433551377][bookmark: _Toc437181857][bookmark: _Toc441667254]1.3.1. Nhận xét chung
Về ưu điểm : Đã có một số công trình nghiên cứu trực tiếp hoặc gián tiếp về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến phông, như khái niệm, nội dung, thành phần, ranh giới tài liệu; công tác sưu tầm, thu thập, tổ chức khoa học, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ hình thành trong hoạt động của Hồ Chí Minh... 
Về tồn tại : Số lượng các nghiên cứu lý luận và thực tế quản lý, phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tương đối ít và chưa tương xứng với Hồ Chí Minh và giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh. Thời gian qua, công tác nghiên cứu, giới thiệu tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo chuyên đề, chủ đề để phát huy cao nhất giá trị của tài liệu cũng hầu như chưa được quan tâm. Việc nghiên cứu và sử dụng tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có mức độ; tài liệu ít sử dụng hoặc không được sử dụng trong các công trình nghiên cứu về Hồ Chí Minh. 
[bookmark: _Toc433551207][bookmark: _Toc433551378][bookmark: _Toc437181858][bookmark: _Toc441667255]1.3.2. Những vấn đề đặt ra trong luận án 
[bookmark: _Toc433551209][bookmark: _Toc433551380][bookmark: _Toc433551551][bookmark: _Toc437013711][bookmark: _Toc437181860][bookmark: _Toc441241106][bookmark: _Toc441667256][bookmark: _Toc428741405][bookmark: _Toc426059032][bookmark: _Toc428141744]- Lý luận về cá nhân nói chung và lý luận về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đây là vấn đề còn chưa có sự thống nhất, cần tiếp tục nghiên cứu.
[bookmark: _Toc433551210][bookmark: _Toc433551381][bookmark: _Toc433551552][bookmark: _Toc437013712][bookmark: _Toc437181861][bookmark: _Toc441241107][bookmark: _Toc441667257]- Công tác quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh : giữa lý luận với thực tiễn quản lý phông cá nhân và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh còn có những cách hiểu, cách tiếp cận và thực hiện khác nhau.
[bookmark: _Toc428741406][bookmark: _Toc433551211][bookmark: _Toc433551382][bookmark: _Toc433551553][bookmark: _Toc437013713][bookmark: _Toc437181862][bookmark: _Toc441241108][bookmark: _Toc441667258]- Công tác sưu tầm, thu thập tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh của các cơ quan, tổ chức chưa đạt nhiều kết quả; việc thực hiện công tác này còn chưa đồng bộ, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu và thiếu những kế hoạch, đề án tổng thể.
[bookmark: _Toc428141745][bookmark: _Toc428741407][bookmark: _Toc433551212][bookmark: _Toc433551383][bookmark: _Toc433551554][bookmark: _Toc437013714][bookmark: _Toc437181863][bookmark: _Toc441241109][bookmark: _Toc441667259]- Giới hạn thành phần, nội dung tài liệu, ranh giới của phông (như tài liệu thuộc phông và tài liệu không thuộc phông; tài liệu của Hồ Chí Minh và tài liệu liên quan đến Hồ Chí Minh; tài liệu lưu trữ và tư liệu lưu trữ).
[bookmark: _Toc428141747][bookmark: _Toc428741409][bookmark: _Toc433551213][bookmark: _Toc433551384][bookmark: _Toc433551555][bookmark: _Toc437013715][bookmark: _Toc437181864][bookmark: _Toc441241110][bookmark: _Toc441667260]- Đặc điểm, giá trị tài liệu của phông chưa được làm rõ để thấy được tầm vóc Hồ Chí Minh và các hình thức phát huy giá trị tài liệu thuộc phông.
[bookmark: _Toc426059033][bookmark: _Toc428141748][bookmark: _Toc428741410][bookmark: _Toc433551214][bookmark: _Toc433551385][bookmark: _Toc433551556][bookmark: _Toc437013716][bookmark: _Toc437181865][bookmark: _Toc441241111][bookmark: _Toc441667261][bookmark: _Toc426059034]- Công tác tổ chức khoa học tài liệu; thẩm định, xác minh tài liệu trong Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc433551220][bookmark: _Toc433551391][bookmark: _Toc437181871]
[bookmark: _Toc441667262]Chương 2
[bookmark: _Toc433551221][bookmark: _Toc433551392][bookmark: _Toc437181872][bookmark: _Toc441667263][bookmark: _Toc433551222][bookmark: _Toc433551393]CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 
[bookmark: _Toc437181873][bookmark: _Toc441667264]VÀ PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[bookmark: _Toc426059040][bookmark: _Toc428141754][bookmark: _Toc428741416][bookmark: _Toc433551223][bookmark: _Toc433551394][bookmark: _Toc433551565][bookmark: _Toc437013725][bookmark: _Toc437181874][bookmark: _Toc441241116][bookmark: _Toc441667265]Trong chương này, chúng tôi đề cập đến một số nội dung khái quát về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, như : tiểu sử, một số chức trách cơ bản của Hồ Chí Minh trên một số cương vị chủ chốt; khái niệm; thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc433551224][bookmark: _Toc433551395][bookmark: _Toc437181875][bookmark: _Toc441667266]2.1. Sơ lược tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc441241118][bookmark: _Toc441667267][bookmark: _Toc433551225][bookmark: _Toc433551396][bookmark: _Toc437181876][bookmark: _Toc420065099]Luận án trình bày những điểm cơ bản nhất về tiểu sử thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Toc441667268]2.2. Chức trách, quyền hạn cơ bản trên các cương vị chủ chốt Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1946-1969
[bookmark: _Toc428741419][bookmark: _Toc426059044][bookmark: _Toc428141757]Ở phần này, luận án trình bày chức trách, quyền hạn chủ yếu của Hồ Chí Minh trên cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Đảng từ năm 1946-1969 để từ rõ thấy được hoạt động của Người được Hiến pháp, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương (khóa II, khóa III) quy định, xác lập và những tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phản ánh rõ những chức trách, quyền hạn và những hoạt động của Người.
[bookmark: _Toc433551227][bookmark: _Toc433551398][bookmark: _Toc437181878][bookmark: _Toc441667269]2.3. Tổng quan về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc433551228][bookmark: _Toc433551399][bookmark: _Toc437181879][bookmark: _Toc441667270]2.3.1. Khái niệm 
Quyết định số 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư Trung ương về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ : “Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn bộ bản gốc, bản chính (hoặc bản sao nếu không có bản chính), bằng các thứ tiếng về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Người” và theo chúng tôi Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh là toàn bộ bản thảo, bản gốc, bản chính các tác phẩm, tài liệu, văn kiện, sáng tác có tính chất cá nhân bằng các thứ tiếng phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và quốc tế.
[bookmark: _Toc433551229][bookmark: _Toc433551400][bookmark: _Toc437181880][bookmark: _Toc441667271][bookmark: _Toc420072150]2.3.2. Thành phần, nội dung tài liệu 
[bookmark: _Toc437013732][bookmark: _Toc437181881][bookmark: _Toc441241123][bookmark: _Toc441667272]2.3.2.1. Thành phần tài liệu 
- Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư 
- Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thực tế 
- Thành phần tài liệu cần có thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc437013733][bookmark: _Toc437181882][bookmark: _Toc441241124][bookmark: _Toc441667273]2.3.2.2. Nội dung tài liệu 
Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trước hết phản ánh tiểu sử, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh. Những tài liệu trong phông còn phản ánh sâu sắc đời sống của nhân dân lao động; về lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc trong những năm tháng kháng chiến, kiến quốc và bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Tài liệu thuộc phông phản ánh bức tranh phong phú và sinh động của đời sống nhân dân lao động, của giai cấp vô sản quốc tế đầu thế kỷ XX, giúp chúng ta nghiên cứu một cách sâu sắc hơn về phong trào cách mạng thế giới đầu thế kỷ XX.
[bookmark: _Toc242632717][bookmark: _Toc243626233][bookmark: _Toc245979710][bookmark: _Toc245980577][bookmark: _Toc252025192][bookmark: _Toc420065100][bookmark: _Toc420072151][bookmark: _Toc433551231][bookmark: _Toc433551402][bookmark: _Toc437181883][bookmark: _Toc441667274]2.3.3. Đặc điểm Phông lưu trữ  Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có những đặc điểm cơ bản sau : Bảo quản phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, hiện thuộc sở hữu của nhiều chủ thể; đa dạng, phong phú về tác giả, thành phần, nội dung tài liệu và thể loại văn bản; tài liệu được thể hiện trên nhiều vật mang tin khác nhau; tài liệu, bút tích được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau với nhiều màu mực do Hồ Chí Minh viết hoặc tự tay đánh máy. Tài liệu, văn bản trong phông có sự khác biệt nhất định về mức độ chính xác. Tài liệu thuộc phông có nhiều tên gọi, mật danh, bí danh, chữ ký và tài liệu, bút tích cần được thẩm định, xác minh. Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nói, viết về Người.
[bookmark: _Toc437181884][bookmark: _Toc242632718][bookmark: _Toc243626234][bookmark: _Toc245979711][bookmark: _Toc245980578][bookmark: _Toc252025193][bookmark: _Toc420065101][bookmark: _Toc420072152][bookmark: _Toc433551232][bookmark: _Toc433551403][bookmark: _Toc441667275]2.3.4. Giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc426059052][bookmark: _Toc428141768][bookmark: _Toc428741430][bookmark: _Toc433551234][bookmark: _Toc433551405][bookmark: _Toc433551576][bookmark: _Toc437013738][bookmark: _Toc437181887][bookmark: _Toc441241127][bookmark: _Toc441667276][bookmark: _Toc426059053][bookmark: _Toc428141770][bookmark: _Toc428741432][bookmark: _Toc433551236][bookmark: _Toc433551407][bookmark: _Toc433551578][bookmark: _Toc437013740][bookmark: _Toc437181889][bookmark: _Toc441241128]Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh có những giá trị như : Phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh, phản ánh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là nguồn sử liệu nghiên cứu về cách mạng Việt Nam và phản ánh sinh động và sâu sắc phong trào cách mạng thế giới, nhất là trong nửa đầu thế kỷ XX.
[bookmark: _Toc242632721][bookmark: _Toc243626237][bookmark: _Toc245979714][bookmark: _Toc245980581][bookmark: _Toc252025194][bookmark: _Toc420065107][bookmark: _Toc420072157][bookmark: _Toc433551239][bookmark: _Toc433551410]
[bookmark: _Toc437181895][bookmark: _Toc441667277]Chương 3
[bookmark: _Toc242632722][bookmark: _Toc243626238][bookmark: _Toc245979715][bookmark: _Toc245980582][bookmark: _Toc252025195][bookmark: _Toc420065108][bookmark: _Toc420072158][bookmark: _Toc433551240][bookmark: _Toc433551411][bookmark: _Toc437181896][bookmark: _Toc441667278]TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU
[bookmark: _Toc420065109][bookmark: _Toc420072159][bookmark: _Toc433551241][bookmark: _Toc433551412][bookmark: _Toc437181897][bookmark: _Toc441667279]PHÔNG LƯU TRỮ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

[bookmark: _Toc433551242][bookmark: _Toc433551413][bookmark: _Toc437181898][bookmark: _Toc441667280][bookmark: _Toc420065110][bookmark: _Toc420072160][bookmark: _Toc242632726][bookmark: _Toc243626242][bookmark: _Toc245979719][bookmark: _Toc245980586][bookmark: _Toc252025199]3.1. Khái niệm về quản lý và nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc433551243][bookmark: _Toc433551414][bookmark: _Toc437181899][bookmark: _Toc441667281][bookmark: _Toc428141776][bookmark: _Toc428741438][bookmark: _Toc433551244][bookmark: _Toc433551415][bookmark: _Toc433551586][bookmark: _Toc437013749][bookmark: _Toc437181900][bookmark: _Toc441241134][bookmark: _Toc428141791][bookmark: _Toc428741448][bookmark: _Toc433551252][bookmark: _Toc433551423][bookmark: _Toc433551594][bookmark: _Toc437013753][bookmark: _Toc437181904][bookmark: _Toc441241135][bookmark: _Toc428141793][bookmark: _Toc428741451][bookmark: _Toc433551255][bookmark: _Toc433551426][bookmark: _Toc433551597][bookmark: _Toc437013755][bookmark: _Toc437181906][bookmark: _Toc441241136]3.1.1. Khái niệm về quản lý (Quản lý, Quản lý nhà nước về lưu trữ, Quản lý tập trung thống nhất công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ).
[bookmark: _Toc433551268][bookmark: _Toc433551439][bookmark: _Toc437181927][bookmark: _Toc441667282]3.1.2. Nguyên tắc quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
[bookmark: _Toc441241139][bookmark: _Toc441667283]Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh” và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư về thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã một lần nữa khẳng định mục đích quản lý tập trung thống nhất, bảo quản an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
[bookmark: _Toc433551273][bookmark: _Toc433551444][bookmark: _Toc437181930][bookmark: _Toc441667284]3.2. Đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc433551274][bookmark: _Toc433551445][bookmark: _Toc437181931][bookmark: _Toc441667285][bookmark: _Toc426058845][bookmark: _Toc426059067][bookmark: _Toc420065114][bookmark: _Toc420072164][bookmark: _Toc420851750]3.2.1. Những đề xuất, tham mưu của cơ quan lưu trữ
[bookmark: _Toc428141806][bookmark: _Toc428741470][bookmark: _Toc433551275][bookmark: _Toc433551446][bookmark: _Toc433551617][bookmark: _Toc437013781][bookmark: _Toc437181932][bookmark: _Toc441241142][bookmark: _Toc441667286]Trong quá trình hình thành đường lối, chủ trương của Đảng về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan lưu trữ của Đảng và Nhà nước đã chủ động tham mưu cho Trung ương Đảng những nội dung như sau : 
[bookmark: _Toc428141807][bookmark: _Toc428741471][bookmark: _Toc433551276][bookmark: _Toc433551447][bookmark: _Toc433551618][bookmark: _Toc437013782][bookmark: _Toc437181933][bookmark: _Toc441241143][bookmark: _Toc441667287]3.2.1.1. Lưu trữ Nhà nước
[bookmark: _Toc420065116][bookmark: _Toc420072166][bookmark: _Toc420851752][bookmark: _Toc426058846][bookmark: _Toc426059068][bookmark: _Toc428141808][bookmark: _Toc428741472][bookmark: _Toc433551277][bookmark: _Toc433551448][bookmark: _Toc433551619][bookmark: _Toc437013783][bookmark: _Toc437181934][bookmark: _Toc441667288][bookmark: _Toc441241144][bookmark: _Toc420065121][bookmark: _Toc420072171][bookmark: _Toc420851756][bookmark: _Toc426058848][bookmark: _Toc426059070][bookmark: _Toc433551278][bookmark: _Toc433551449][bookmark: _Toc433551620][bookmark: _Toc437013784][bookmark: _Toc437181935][bookmark: _Toc428141810][bookmark: _Toc428741474][bookmark: _Toc420851757][bookmark: _Toc426058849][bookmark: _Toc426059071][bookmark: _Toc420065123][bookmark: _Toc420072173]Ngày 12-9-1969, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng Vũ Dương Hoan đã gửi thư cho đồng chí Trường Chinh kiến nghị việc sưu tầm, thu thập và quản lý tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm sau, ngày 01-8-1981, Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng dự thảo Đề án thành lập Phông lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn phòng Trung ương Đảng.  
[bookmark: _Toc428141818][bookmark: _Toc428741483][bookmark: _Toc433551281][bookmark: _Toc433551452][bookmark: _Toc433551623][bookmark: _Toc437013787][bookmark: _Toc437181938][bookmark: _Toc441241145][bookmark: _Toc441667289]3.2.1.2. Lưu trữ của Đảng
Với trách nhiệm là cơ quan phục vụ trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên ngày 19-9-1969, ông Hoàng Phát Hiền, Trưởng phòng Lưu trữ thuộc Vụ Hành chính Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn gửi ông Minh Châu, Phó Chánh Văn phòng Trung ương đề nghị Ban Bí thư chỉ đạo sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh cả ở trong và ngoài nước. Sau đó, Vụ Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã tích cực lựa chọn, sưu tầm tài liệu để hình thành Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh (kể cả khi chưa có quyết định chính thức thành lập phông của Ban Bí thư). 
[bookmark: _Toc433551282][bookmark: _Toc433551453][bookmark: _Toc437181939][bookmark: _Toc441667290]3.2.2. Đường lối, chủ trương của Trung ương Đảng 
[bookmark: _Toc433551283][bookmark: _Toc433551454][bookmark: _Toc433551625][bookmark: _Toc437013789][bookmark: _Toc437181940][bookmark: _Toc441241147][bookmark: _Toc441667291]Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của cơ quan chức năng và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã có chủ trương về quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như sau :
[bookmark: _Toc426058859][bookmark: _Toc426059081][bookmark: _Toc428141820][bookmark: _Toc428741485][bookmark: _Toc433551284][bookmark: _Toc433551455][bookmark: _Toc433551626][bookmark: _Toc437013790][bookmark: _Toc437181941][bookmark: _Toc441241148][bookmark: _Toc441667292][bookmark: _Toc428141822][bookmark: _Toc428741486]- Quản lý tập trung thống nhất tài liệu lưu trữ phản ánh thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Công bố, xuất bản các tài liệu, văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc420065137][bookmark: _Toc420072187][bookmark: _Toc433551286][bookmark: _Toc433551457][bookmark: _Toc437181942][bookmark: _Toc441667293][bookmark: _Toc242632730][bookmark: _Toc243626246][bookmark: _Toc245979723][bookmark: _Toc245980590][bookmark: _Toc252025200]3.3. Tình hình quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc433551287][bookmark: _Toc433551458][bookmark: _Toc437181943][bookmark: _Toc441667294][bookmark: _Toc420065141][bookmark: _Toc420072191]3.3.1. Thu thập và giao nộp tài liệu 
[bookmark: _Toc433551288][bookmark: _Toc433551459][bookmark: _Toc433551630][bookmark: _Toc437013793][bookmark: _Toc437181944][bookmark: _Toc441241151][bookmark: _Toc441667295]Trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và những năm đầu của đổi mới, tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh bước đầu được tiến hành sưu tầm, thu thập. Sau khi có Quyết định 89-QĐ/TW và Quyết định 94-QĐ/TW của Ban Bí thư, Cục Lưu trữ Trung ương Đảng đã đẩy mạnh công tác sưu tầm, thu thập theo chỉ đạo của Trung ương. Kết quả :
3.3.1.1. Các cơ quan, tổ chức đã giao nộp 
Việc giao nộp tài liệu của Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra trong những năm 1989-1991 khi các quyết định của Trung ương được triển khai rầm rộ và quyết liệt. Cụ thể, các cơ quan đã giao nộp tài liệu về Kho Lưu trữ Trung ương gồm : Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải và Bưu điện, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Bảo tàng Quân đội, Nhà văn hoá Bảo tàng Biên phòng, Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Học viện Nguyễn Ái Quốc, Tạp chí Cộng sản, Huyện uỷ Từ Liêm (Hà Nội), Viện Tư liệu Phim Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Viện Lịch sử Đảng, Báo Nhân dân, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3.3.1.2. Tình hình và chất lượng tài liệu giao nộp
- Về số lượng : Trong tổng số khoảng 213 cặp tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện có trong Kho Lưu trữ Trung ương, có 149 cặp được thu thập theo Quyết định 89-QĐ/TW và Quyết định 94-QĐ/TW trong những năm 1989-1990, còn lại là những tài liệu được tập hợp từ phông khác trong Kho. 
- Nội dung tài liệu : Tài liệu phản ánh hoạt động của Hồ Chí Minh gắn với cơ quan, đơn vị, địa phương có tài liệu bàn giao; riêng đối với các cơ quan như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân... nội dung các tài liệu phong phú hơn, phản ánh các hoạt động của Bác trên các lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao, văn hoá, xã hội…
- Thể loại tài liệu : gồm diễn văn, bài nói, bài viết, trả lời phỏng vấn, huấn thị, lời kêu gọi, thư từ, báo cáo, điện, biên bản, công văn, nghị quyết, đề án, tờ trình…
[bookmark: _Toc420065143][bookmark: _Toc420072193][bookmark: _Toc420851775][bookmark: _Toc426059087]- Tình hình và chất lượng tài liệu giao nộp : Về cơ bản, số tài liệu được giao nộp có tình trạng vật lý khá tốt; song vẫn có những tài liệu bị ẩm mốc, mờ, rách. 
[bookmark: _Toc437181945][bookmark: _Toc441667296]3.3.2. Sưu tầm tài liệu  
[bookmark: _Toc437013796][bookmark: _Toc437181947][bookmark: _Toc441241154][bookmark: _Toc441667297]3.3.2.1. Lưu trữ của Đảng
[bookmark: _Toc441241155][bookmark: _Toc441667298]Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng đã sưu tầm, thu thập được hàng nghìn trang tài liệu quý, hiếm của Hồ Chủ tịch; do đó đã bổ sung nhiều nội dung, thành phần tài liệu cho Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tài liệu do Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương sưu tầm từ các kho, viện lưu trữ của Liên bang Nga, Pháp, Đài Loan... chủ yếu là các bản sao có chứng thực lưu trữ, bản sao thông thường hoặc bản chụp lại bằng máy ảnh. Trong đó, có nhiều tài liệu viết tay hoặc có bút tích bằng tiếng Việt, Hán, Nga, Pháp, Anh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
3.3.2.2. Nhà báo Hồng Hà
[bookmark: _Toc428141830][bookmark: _Toc428741494][bookmark: _Toc433551291][bookmark: _Toc433551462][bookmark: _Toc433551634][bookmark: _Toc437013799][bookmark: _Toc437181950][bookmark: _Toc420065145][bookmark: _Toc420072195][bookmark: _Toc420851776][bookmark: _Toc426059089]Năm 1979, nhà báo Hồng Hà với cương vị Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân  được Ban Bí thư giao nhiệm vụ sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh ở Pháp và Liên Xô. Kết quả, Hồng Hà đã sưu tầm được 246 tài liệu, bài báo (như báo Dân chúng Paris, Nhân đạo, Việt Nam hồn, Le Paria; tạp chí Bulletin, Le revue Communiste), 70 ảnh, một số thước phim của Hồ Chí Minh, trong đó có một số tài liệu lần đầu tiên được biết đến. Những tài liệu, tư liệu này  đã giúp Xưởng phim Thời sự Tài liệu Trung ương xây dựng bộ phim “Đường về Tổ quốc” với 7 cuốn phản ánh hoạt động của Hồ Chí Minh từ năm 1924-1941; phim “Miền Nam trong trái tim tôi” (4 cuốn), “Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh” (6 cuốn), “Nguyễn Ái Quốc đến với Lê-nin” (6 cuốn). 
[bookmark: _Toc441241156][bookmark: _Toc441667299]3.3.2.3. Bảo tàng Hồ Chí Minh
Trong những năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh tại các trung tâm lưu trữ ở Liên bang Nga, Cộng hòa Pháp, Vương quốc Anh, Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Lào… Bên cạnh việc sưu tầm, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn nhận được nhiều khối tài liệu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng. Ngoài ra, chỉ tính riêng từ năm 2007-2009, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng trên 500 tài liệu, hiện vật của Hồ Chí Minh hoặc về Người. Trong đó, từ năm 2007-2008 tiếp nhận 300 tài liệu, hiện vật; từ năm 2008-2009 tiếp nhận hơn 200 tài liệu, hiện vật… 
[bookmark: _Toc433551292][bookmark: _Toc433551463][bookmark: _Toc437181951][bookmark: _Toc441667300][bookmark: _Toc420065146]3.3.3. Thẩm định, xác minh tài liệu  
Cho đến nay, nhiều tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được thẩm định tính chân thực và giá trị. Việc phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh gắn liền với xác minh tính chân thực của tài liệu (xem có chính xác tài liệu của Người hay không), đòi hỏi phải có trình độ về sử học, ngôn ngữ học, văn bản học hoặc hiểu biết nhất định đến công tác giúp việc của các thư ký phục vụ Người. Đối với những tài liệu, tư liệu báo chí có bút tích nghi ngờ không phải của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng cần phải xác minh, thẩm định kỹ. 
[bookmark: _Toc433551293][bookmark: _Toc433551464][bookmark: _Toc437181952][bookmark: _Toc441667301]3.3.4. Tổ chức khoa học tài liệu
Cho đến nay tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được tổ chức khoa học toàn phông với một nghiệp vụ thống nhất. Các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu... thì mỗi loại cơ quan lại áp dụng nghiệp vụ riêng để tổ chức khoa học tài liệu nhằm phục vụ nhu cầu quản lý và khai thác, sử dụng tài liệu theo chức năng của mình. Tuy nhiên, để tập trung thống nhất nghiệp vụ trong phông, các cơ quan, tổ chức đang lưu giữ tài liệu của Hồ Chí Minh cần có sự trao đổi, phối hợp với Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng về các quy trình nghiệp vụ trong toàn phông để quản lý tài liệu được thuận lợi.
[bookmark: _Toc433551294][bookmark: _Toc433551465][bookmark: _Toc437181953][bookmark: _Toc441667302]3.4. Tình hình phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc433551296][bookmark: _Toc433551467][bookmark: _Toc437181955][bookmark: _Toc441667303]3.4.1. Công bố tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng
Đây là hình thức phát huy giá trị tài liệu khá hiệu quả, được các cơ quan công bố trên các báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Lao động và trên các tạp chí Lịch sử Đảng, Văn phòng cấp ủy, Lịch sử quân sự, Văn thư Lưu trữ Việt Nam, Dấu ấn thời gian… nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn như ngày thành lập Đảng 3-2, ngày sinh nhật 19-5, ngày Quốc khánh 2-9, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12.v.v... nên đã tạo được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu và bè bạn quốc tế. 
[bookmark: _Toc437181956][bookmark: _Toc441667304][bookmark: _Toc433551297][bookmark: _Toc433551468]3.4.2. Xuất bản ấn phẩm 
Trong những năm qua, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu đã phối hợp nhau để tham gia xuất bản bộ Hồ Chí Minh Toàn tập (xuất bản đến lần thứ ba), Hồ Chí Minh Tuyển tập và các ấn phẩm tài liệu lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Thông qua đó đã giúp cho các cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến địa phương và mọi cán bộ, chiến sỹ, đảng viên trong toàn Đảng, toàn dân ta thấm nhuần, hiểu rõ sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. 
[bookmark: _Toc433551298][bookmark: _Toc433551469][bookmark: _Toc437181957][bookmark: _Toc441667305]3.4.3. Triển lãm, trưng bày tài liệu lưu trữ
Trong những năm qua, việc công bố tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh dưới hình thức triển lãm tài liệu đã được lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Cục Lưu trữ quan tâm và chỉ đạo thực hiện. Tính đến năm 2015, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương đã phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phối hợp tổ chức nhiều triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, như triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với con đường cứu nước giải phóng dân tộc”; “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”. Bảo tàng Hồ Chí Minh và một số cơ quan cũng đã tổ chức một số triển lãm về Hồ Chí Minh…
[bookmark: _Toc437181958][bookmark: _Toc441667306]3.4.4. Các hình thức khai thác, sử dụng khác : Ngoài các hình thức khai thác, sử dụng trên đây, các cơ quan, tổ chức tổ chức đọc tại phòng đọc hoặc cho mượn tài liệu lưu trữ. 
Tóm lại, nhằm phục vụ khai thác sử dụng tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tổ chức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết quả đã cung cấp thông tin cần thiết cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc xử lý các vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ, về lịch sử Đảng hoặc làm rõ về hoạt động và những đóng góp của Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
[bookmark: _Toc426059097][bookmark: _Toc428141838][bookmark: _Toc428741502][bookmark: _Toc433551299][bookmark: _Toc433551470][bookmark: _Toc433551642][bookmark: _Toc437013808][bookmark: _Toc437181959][bookmark: _Toc441241165][bookmark: _Toc441667307][bookmark: _Toc420851780]Ngoài các biện pháp phát huy giá trị tài liệu như trên, từ năm 1989 đến nay, Cục Lưu trữ đã phục vụ các yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhu cầu nghiên cứu của các nhà khoa học về tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó chủ yếu là tài liệu mật thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do đó, số lượng đưa ra đọc, nghiên cứu tại phòng đọc của Cục thường có mức độ.
[bookmark: _Toc420065147][bookmark: _Toc420072196][bookmark: _Toc433551300][bookmark: _Toc433551471][bookmark: _Toc437181960][bookmark: _Toc441667308][bookmark: _Toc252025205][bookmark: _Toc420065148][bookmark: _Toc420072197][bookmark: _Toc420851785][bookmark: _Toc426059099][bookmark: _Toc428141840][bookmark: _Toc428741504]3.5. Một số nhận xét và bài học kinh nghiệm
[bookmark: _Toc420065149][bookmark: _Toc420072198][bookmark: _Toc433551302][bookmark: _Toc433551473][bookmark: _Toc437181962][bookmark: _Toc441667309]3.5.1. Ưu điểm và kết quả đạt được
- Trong suốt quá trình lãnh đạo của mình, Trung ương Đảng đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị tài liệu về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nên đã có chủ trương sưu tầm, thu thập, quản lý tập trung thống nhất và đặc biệt là thành lập Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; coi nhiệm vụ bảo vệ, bảo quản, bảo tồn lâu dài tài liệu lưu trữ của Người là nhiệm vụ quan trọng. 
- Thi hành chủ trương của Trung ương Đảng, Cục Lưu trữ của Đảng đã tiến hành sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh ở các cơ quan, tổ chức và cá nhân cả trong nước và ngoài nước. 
- Công tác phát huy giá trị tài liệu đã đem lại những hiệu quả quan trọng, góp phần bổ sung, giải đáp nhiều vấn đề về tiểu sử và hoạt động của Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng ta, góp phần biên soạn các bộ sách về Hồ Chí Minh. Đồng thời góp phần phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhu cầu nghiên cứu của toàn xã hội. Công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu và công bố tài liệu của Hồ Chí Minh tại các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu cũng được thực hiện một cách sâu rộng hơn.
[bookmark: _Toc420065150][bookmark: _Toc420072199][bookmark: _Toc433551303][bookmark: _Toc433551474][bookmark: _Toc437181963][bookmark: _Toc441667310]3.5.2. Những vấn đề tồn tại
- Nhiều tài liệu thuộc phông vẫn còn bảo quản phân tán ở nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân. Việt Nam còn thiếu một chương trình, đề án (hoặc kế hoạch) tổng thể cấp quốc gia về quản lý và phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh ở trong nước và ngoài nước. 
- Toàn bộ tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cơ bản chưa được xử lý, tổ chức khoa học theo một phương pháp, nghiệp vụ thống nhất. Bên cạnh đó, điều kiện bảo quản về kho tàng và trang thiết bị bảo quản tài liệu của mỗi cơ quan cũng khác nhau khiến cho công tác quản lý thống nhất tài liệu trong toàn phông rất khó khăn. Tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa được các cơ quan lưu trữ chủ động phục vụ khai thác sử dụng để phát huy tối đa giá trị của chúng. 
[bookmark: _Toc437181965][bookmark: _Toc441667311][bookmark: _Toc433551305][bookmark: _Toc433551476]3.5.3. Một số bài học kinh nghiệm 
[bookmark: _Toc437013815][bookmark: _Toc437181966][bookmark: _Toc441241170][bookmark: _Toc433551306][bookmark: _Toc433551477][bookmark: _Toc433551649][bookmark: _Toc441667312][bookmark: _Toc433551307][bookmark: _Toc433551478][bookmark: _Toc433551650][bookmark: _Toc437013816][bookmark: _Toc437181967][bookmark: _Toc441241171]- Các cơ quan, tổ chức và cá nhân cần nắm bắt, nhận thức sâu sắc nội dung các quyết định của Trung ương, trên cơ sở đó giao nộp tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương để có điều kiện quản lý tốt hơn và phát huy hiệu quả giá trị tài liệu. Thường xuyên tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, trước hết là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy, lãnh đạo Văn phòng Trung ương, các ban, bộ ngành và địa phương để có những chỉ đạo kịp thời trong công tác sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu.
[bookmark: _Toc433551308][bookmark: _Toc433551479][bookmark: _Toc433551651][bookmark: _Toc437013817][bookmark: _Toc437181968][bookmark: _Toc441241172][bookmark: _Toc441667313]- Kiên trì đôn đốc, thuyết phục, giải thích để các cơ quan, tổ chức giao nộp tài liệu; phải xác định đây là công tác lâu dài, khó khăn và nhạy cảm vì liên quan đến cả đến lý luận (tính hợp lý hay không hợp lý của vấn đề) và quyền sở hữu (Luật Lưu trữ 2011 đã thừa nhận).
[bookmark: _Toc433551309][bookmark: _Toc433551480][bookmark: _Toc433551652][bookmark: _Toc437013818][bookmark: _Toc437181969][bookmark: _Toc441241173][bookmark: _Toc441667314]- Việc giao nhận tài liệu cần được tiến hành chặt chẽ với biên bản, mục lục thống kê chi tiết đến tài liệu và tình trạng của từng tài liệu. 
[bookmark: _Toc420065151][bookmark: _Toc420072200][bookmark: _Toc433551312][bookmark: _Toc433551483][bookmark: _Toc437181973][bookmark: _Toc441667315]
Chương 4
[bookmark: _Toc433551313][bookmark: _Toc433551484][bookmark: _Toc420065153][bookmark: _Toc420072202][bookmark: _Toc437181974][bookmark: _Toc441667316][bookmark: _Toc433551314][bookmark: _Toc433551485][bookmark: _Toc252025211][bookmark: _Toc420065154][bookmark: _Toc420072203]QUẢN LÝ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU PHÔNG LƯU TRỮ
[bookmark: _Toc437181975][bookmark: _Toc441667317]CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

[bookmark: _Toc245979734][bookmark: _Toc245980601][bookmark: _Toc252025212][bookmark: _Toc420065155][bookmark: _Toc420072204][bookmark: _Toc420851792][bookmark: _Toc426059106][bookmark: _Toc428141848][bookmark: _Toc428741512][bookmark: _Toc433551315][bookmark: _Toc433551486][bookmark: _Toc433551658][bookmark: _Toc437013825][bookmark: _Toc437181976][bookmark: _Toc441241177][bookmark: _Toc441667318]Trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề về phông cá nhân và Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực tế công tác quản lý, phát huy giá trị tài liệu của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi xin đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác này như sau :
[bookmark: _Toc420065156][bookmark: _Toc420072205][bookmark: _Toc433551316][bookmark: _Toc433551487][bookmark: _Toc437181977][bookmark: _Toc441667319]4.1. Nhóm giải pháp về quản lý Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc433551317][bookmark: _Toc433551488][bookmark: _Toc437181978][bookmark: _Toc441667320][bookmark: _Toc420065157][bookmark: _Toc420072206]4.1.1. Thay đổi phương thức quản lý 
Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương với tư cách là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh cần có phương thức quản lý thích hợp thông qua các hình thức, cơ chế quản lý tài liệu như kiểm soát toàn bộ nội dung, thành phần tài liệu của Hồ Chí Minh mà các cơ quan, tổ chức đang lưu trữ thông qua hình thức thống kê tài liệu; công bố sử dụng tài liệu (với những tài liệu mật, tài liệu nhạy cảm). 
[bookmark: _Toc433551319][bookmark: _Toc433551490][bookmark: _Toc437181980][bookmark: _Toc441667321][bookmark: _Toc420065158][bookmark: _Toc420072207]4.1.2. Tăng cường công tác sưu tầm, thu thập tài liệu 
[bookmark: _Toc441667322][bookmark: _Toc433551320][bookmark: _Toc433551491][bookmark: _Toc433551663][bookmark: _Toc437013830][bookmark: _Toc437181981][bookmark: _Toc441241181]Trong thời gian tới Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục sưu tầm, thu thập cả ở trong nước và ngoài nước để hoàn chỉnh hơn nữa nội dung, thành phần Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện đang bảo quản ở Kho Lưu trữ Trung ương; quản lý tập trung thống nhất, bảo vệ, bảo quản tuyệt đối an toàn và phục vụ khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu trong phông. 
[bookmark: _Toc420065161][bookmark: _Toc420072210][bookmark: _Toc433551323][bookmark: _Toc433551494][bookmark: _Toc437181986][bookmark: _Toc441667323]4.2. Nhóm giải pháp phát huy giá trị Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc437181988][bookmark: _Toc441667324][bookmark: _Toc420072212]4.2.1. Tăng cường xuất bản, giới thiệu tài liệu 
Các cơ quan chức năng cần tăng cường xuất bản các ấn phẩm chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuất bản, giới thiệu bản gốc, bản thảo, bản chính tài liệu của Hồ Chí Minh của Hồ Chí Minh theo các chuyên đề. Bên cạnh đó, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng có thể xuất bản các ấn phẩm bút tích của Hồ Chí Minh trên tài liệu lưu trữ (như tiếng Hán) để các nhà nghiên cứu, bạn đọc cả trong nước và ngoài nước có cơ hội, điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu sâu rộng hơn nữa về Người dưới các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngôn ngữ học, văn bản học. 
[bookmark: _Toc420072213][bookmark: _Toc433551328][bookmark: _Toc433551499][bookmark: _Toc437181989][bookmark: _Toc441667325]4.2.2. Tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu 
Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các cơ quan (nhất là các trường học, các công ty du lịch…) để tổ chức các triển lãm chuyên đề nhân ngày sinh, ngày mất của Hồ Chí Minh, ngày thành lập Đảng hoặc các sự kiện trọng đại của Đảng, của đất nước… tại các cơ quan lưu trữ, các bảo tàng hoặc triển lãm lưu động ở các địa phương (tỉnh, huyện) về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Về địa điểm, theo kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc, Mỹ… Thông qua các cuộc triển lãm đó để tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng cũng nên tổ chức hình thức trưng bày tài liệu của Hồ Chí Minh theo các chuyên đề tại cơ quan lưu trữ hoặc bảo tàng để giới thiệu rộng rãi giá trị của tài liệu lưu trữ Hồ Chí Minh đến quần chúng nhân dân và người nước ngoài. 
[bookmark: _Toc433551329][bookmark: _Toc433551500][bookmark: _Toc437181990][bookmark: _Toc441667326]4.2.3. Biên tập, xuất bản sách chỉ dẫn 
Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần chủ trì cùng với các cơ quan như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước… biên tập, xuất bản sách chỉ dẫn để giới thiệu về tài liệu trong toàn Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bảo quản tại các cơ quan, tổ chức như Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Lịch sử Đảng...
[bookmark: _Toc420072214][bookmark: _Toc433551330][bookmark: _Toc433551501][bookmark: _Toc437181991][bookmark: _Toc441667327]4.2.4. Giới thiệu tài liệu trên mạng
Hiện nay internet, intranet là phương tiện làm việc chủ yếu của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân nên Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và các cơ quan đang lưu giữ tài liệu của Hồ Chí Minh có thể sử dụng kênh thông tin này để quảng bá, giới thiệu tài liệu và vai trò, ý nghĩa, nội dung, thành phần tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khai thác, sử dụng khi cần. Ngoài ra, theo chúng tôi cần có một website chính thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có phần giới thiệu về tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để cập nhật những tác phẩm, văn kiện của Chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những tài liệu liên quan đến Người phục vụ rộng rãi nhu cầu khai thác sử dụng của các đối tượng, nhất là các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Website này trực thuộc cơ quan nào thì Văn phòng Trung ương phối hợp, bàn bạc với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa thông tin để thống nhất quyết định. 
[bookmark: _Toc433551327][bookmark: _Toc433551498][bookmark: _Toc437181992][bookmark: _Toc441667328]4.2.5. Tổ chức phòng đọc
Để phục vụ công tác khai thác, sử dụng tài liệu được thuận lợi, các cơ quan lưu trữ, bảo tàng cần có phòng đọc tài liệu như những phòng đọc tại các thư viện để phục vụ độc giả đến khai thác. Do đó cần có những phòng đọc rộng rãi với các trang thiết bị phục vụ hiện đại để nghiên cứu tài liệu của Hồ Chí Minh. Đối với tài liệu nghe nhìn phải có các trang thiết bị, máy đọc bản chụp micro phim, ảnh. 
[bookmark: _Toc420065163][bookmark: _Toc420072217][bookmark: _Toc433551332][bookmark: _Toc433551503][bookmark: _Toc437181993][bookmark: _Toc441667329]4.3. Nhóm giải pháp bổ trợ liên quan đến công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh
[bookmark: _Toc433551333][bookmark: _Toc433551504][bookmark: _Toc437181994][bookmark: _Toc441667330][bookmark: _Toc420065164][bookmark: _Toc420072218]4.3.1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Ban Bí thư cần tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nâng cao nhận thức về giá trị tài liệu lưu trữ của Đảng nói chung và tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền để nhân dân, độc giả nắm được nội dung, thành phần tài liệu đang bảo quản ở các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu... để độc giả có thể tìm đến kho lưu trữ một cách thuận lợi, dễ dàng.
[bookmark: _Toc420065165][bookmark: _Toc420072219][bookmark: _Toc433551334][bookmark: _Toc433551505][bookmark: _Toc437181995][bookmark: _Toc441667331]4.3.2. Về công tác tổ chức, cán bộ
Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần có một đơn vị phụ trách về tài liệu lưu trữ của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư (đương chức); sưu tầm, thu thập, quản lý, phục vụ khai thác, sử dụng tài liệu và nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng (tạm gọi là Phòng lưu trữ tài liệu cá nhân). 
[bookmark: _Toc420065166][bookmark: _Toc420072220][bookmark: _Toc420851808][bookmark: _Toc426059121][bookmark: _Toc420065167][bookmark: _Toc420072221]Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương cần có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và mang tính liên ngành về lưu trữ học, sử học, Hồ Chí Minh học, bảo tàng học, văn hóa học, ngoại ngữ… để thực hiện các nghiệp vụ đối với tài liệu các phông tại Kho Lưu trữ Trung ương nói chung và đặc biệt là đối với việc quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đối với Bảo tàng Hồ Chí Minh và các cơ quan khác cũng cần tăng cường đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Hồ Chí Minh, đồng thời có thêm nghiệp vụ lưu trữ để làm tốt các nghiệp vụ về quản lý và phát huy giá trị tài liệu.
[bookmark: _Toc433551335][bookmark: _Toc433551506][bookmark: _Toc437181996][bookmark: _Toc441667332]4.3.3. Về đảm bảo kinh phí, cơ sở vật chất
[bookmark: _Toc420065168][bookmark: _Toc420072222][bookmark: _Toc420851810][bookmark: _Toc426059123][bookmark: _Toc428141863][bookmark: _Toc428741529][bookmark: _Toc433551336][bookmark: _Toc433551507][bookmark: _Toc433551679][bookmark: _Toc437013845][bookmark: _Toc437181997][bookmark: _Toc441241195][bookmark: _Toc441667333][bookmark: _Toc420065169][bookmark: _Toc420072223][bookmark: _Toc420851811][bookmark: _Toc426059124][bookmark: _Toc428141864][bookmark: _Toc428741530][bookmark: _Toc433551337][bookmark: _Toc433551508][bookmark: _Toc433551680][bookmark: _Toc437013846][bookmark: _Toc437181998][bookmark: _Toc433551338][bookmark: _Toc433551509][bookmark: _Toc433551681][bookmark: _Toc437013847][bookmark: _Toc437181999][bookmark: _Toc420065170][bookmark: _Toc420072224][bookmark: _Toc420851812][bookmark: _Toc426059125][bookmark: _Toc428141865][bookmark: _Toc428741531][bookmark: _Toc420065171][bookmark: _Toc420072225][bookmark: _Toc420851813][bookmark: _Toc426059126][bookmark: _Toc428141866][bookmark: _Toc428741532][bookmark: _Toc433551339][bookmark: _Toc433551510][bookmark: _Toc433551682][bookmark: _Toc437013848][bookmark: _Toc437182000]Các cơ quan chức năng cần đề nghị Đảng, Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí cho công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu để mua lại tài liệu; nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản; tăng cường tổ chức triển lãm (nhất là triển lãm ở nước ngoài), xây dựng sách chỉ dẫn phông, tổ chức dịch thuật và xuất bản tài liệu ra tiếng Việt và tiếng nước ngoài.
[bookmark: _Toc433551340][bookmark: _Toc433551511][bookmark: _Toc437182001][bookmark: _Toc441667334][bookmark: _Toc420065172][bookmark: _Toc420072226]4.3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế 
[bookmark: _Toc420065173][bookmark: _Toc420072227]Sinh thời Hồ Chí Minh hoạt động rộng khắp ở các châu lục và trong khoảng thời gian dài, nên ngày nay các cơ quan lưu trữ, bảo tàng… cần sưu tầm tài liệu trong chặng đường hoạt động cách mạng của Người ở các nước trên thế giới, nhất là những nơi Người dừng chân ít ngày thường gặp không ít khó khăn. Do đó, theo chúng tôi cần có các hội thảo, tọa đàm quốc tế về việc sưu tầm tài liệu, phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực lưu trữ, thư viện, bảo tàng… để qua đó bạn bè quốc tế, các nhà nghiên cứu có thể phát hiện, thông báo giúp chúng ta về hành trình, hoạt động ở nước ngoài, về tài liệu của Người hoặc liên quan đến Người ở các nước nếu có. 
[bookmark: _Toc242632751][bookmark: _Toc243626266][bookmark: _Toc245979743][bookmark: _Toc245980610][bookmark: _Toc252025223][bookmark: _Toc420065174][bookmark: _Toc420072228][bookmark: _Toc433551344][bookmark: _Toc433551515]

[bookmark: _Toc437182005][bookmark: _Toc441667335]KẾT LUẬN 
[bookmark: _Toc243626267][bookmark: _Toc245979744][bookmark: _Toc245980611][bookmark: _Toc252025224][bookmark: _Toc242632752]
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản tài liệu lưu trữ vô cùng quý báu, sau này được Trung ương Đảng quyết định lập thành Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phản ánh thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứa đựng tư tưởng, kim chỉ nam dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến về phía trước, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đổi mới và quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
[bookmark: _Toc428141870]Luận án này tập trung nghiên cứu công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc phông, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi phân tích thực trạng quản lý và phát huy giá trị tài liệu, đề tài trình bày khái quát tình hình nghiên cứu về phông cá nhân nói chung (khái niệm, tiêu chuẩn thành lập, giới hạn và ranh giới tài liệu, thành phần tài liệu, công tác chỉnh lý, phân loại tài liệu và thực tiễn về thành lập phông) và tình hình nghiên cứu về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng. Đó là những vấn đề vừa mang tính lý luận khoa học, vừa có tính thực tiễn để làm cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu luận án này. Đồng thời, luận án đã phân tích những nội dung cơ bản của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh như khái niệm, thành phần, nội dung, đặc điểm và giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cơ sở những phân tích mang tính học thuật. 
Thời gian qua, được sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương và một số cơ quan, tổ chức... đã tiến hành sưu tầm, thu thập được cả trong nước và ngoài nước hàng chục nghìn tài liệu với hàng trăm nghìn trang bản gốc, bản thảo của Hồ Chí Minh hoặc liên quan đến Người ở nhiều giai đoạn, lĩnh vực khác nhau thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cả trong nước và ngoài nước, làm cho thành phần, nội dung của phông ngày càng hoàn thiện hơn. Qua đó đã giúp cho Đảng, Nhà nước, các nhà nghiên cứu bổ sung, giải đáp nhiều vấn đề về tiểu sử và hoạt động của Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng ta, góp phần biên soạn bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, Hồ Chí Minh Tuyển tập, Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, Hồ Chí Minh Tiểu sử, bộ Văn kiện Đảng Toàn tập, Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam... Đặc biệt, những tài liệu sưu tầm, thu thập được góp phần phục vụ có hiệu quả cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhu cầu nghiên cứu của toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua tài liệu thuộc phông, nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích, quý báu đã được các cơ quan chức năng, các nhà khoa học rút ra, áp dụng vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam như hiện nay.
Cùng với những thành tựu quan trọng đã đạt được, luận án cũng phân tích thực trạng công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là công tác quản lý tập trung thống nhất tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương Đảng. Công tác sưu tầm tài liệu của Người ở ngoài nước còn chưa có sự hợp tác, phối hợp nhịp nhàng của các cơ quan và nhất là chưa có đề án, chương trình tổng thể; việc phát huy giá trị tài liệu chưa có nhiều sáng tạo, chưa chủ động giới thiệu, cung cấp thông tin, tài liệu của Hồ Chí Minh cho độc giả. Về góc độ người sử dụng tài liệu, từ các nhà quản lý, nhà nghiên cứu đến quần chúng nhân dân, nhiều người trong số đó ít sử dụng hoặc chưa sử dụng tài liệu lưu trữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (thông tin gốc) để nghiên cứu, nên chưa có ý kiến phản hồi, từ đó cơ quan lưu trữ chưa biết tài liệu trong phông thiếu đủ như thế nào, cái gì đã có, cái gì chưa có, khoảng trống nào cần phải có tài liệu để làm sáng tỏ.v.v...
Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa các cơ quan lưu trữ, bảo tàng, viện nghiên cứu, thư viện... để sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu của Hồ Chí Minh còn lỏng lẻo, chưa thật sự gắn kết và cùng tiếng nói chung. Nhiều cơ quan cùng đi sưu tầm tài liệu của Hồ Chí Minh ở cùng một địa chỉ một nước nên rất lãng phí, trong khi có thể có những địa chỉ mới lại không đến. 
Trong công tác phát huy giá trị tài liệu, những tài liệu, văn kiện của Hồ Chí Minh luôn có tính thời sự đối với cách mạng Việt Nam, nhưng nhìn tổng thể toàn phông, việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của Người có lúc, có nơi còn xem nhẹ, không thấy hết giá trị đối với công cuộc kiến thiết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hình thác khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh còn đơn điệu, thụ động để giới thiệu tài liệu đến với công chúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã qua đời nhưng di sản tài liệu mà Người để lại vẫn hiện hữu và có sức ảnh hưởng lớn lao tới sự nghiệp cách mạng. Do đó, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ của Hồ Chí Minh không chỉ là mối quan tâm của một cơ quan, tổ chức mà nhận được sự quan tâm rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cả trong nước và ngoài nước. Đây là một thuận lợi song cũng chính là một khó khăn cho cơ quan chịu trách nhiệm quản lý tập trung thống nhất tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trên cơ sở phân tích thực trạng đó, luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới như sau :
1) Về quản lý tài liệu : Đề tài đề xuất cơ quan chức năng nghiên cứu, sử dụng phương thức quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có hiệu quả nhất mà không làm mất mát, ảnh hưởng đến công tác khai thác tài liệu. Đó là có thể chuyển từ cách thức tập trung tài liệu về một chỗ, nay chỉ cần thống nhất quản lý về pháp luật, chế độ chính sách và nghiệp vụ cho phù hợp với thực tiễn cách mạng. Để thúc đẩy công tác sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh, về Hồ Chí Minh có hiệu quả hơn, đề tài đề xuất cần có một chương trình quốc gia về sưu tầm, thu thập và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong nước và ngoài nước, với lộ trình cho phép sưu tầm, thu thập được những tài liệu có giá trị bổ sung vào phông, trên cơ sở đó tiến hành phát huy giá trị tài liệu.
Trong lúc chưa xây dựng được chương trình này, các cơ quan cần tiếp tục sưu tầm, thu thập tài liệu ở cả trong nước và ngoài nước. Trong đó, công tác sưu tầm tài liệu ở ngoài nước không chỉ tập trung vào kho lưu trữ các nước “truyền thống” nơi đã đến nhiều lần, nay cần tiếp cận không chỉ với các kho lưu trữ mà còn với cả các thư viện, bảo tàng của các quốc gia nhằm sưu tầm những tài liệu quý hiếm của Hồ Chí Minh, vì tài liệu lưu trữ của danh nhân cũng là một dạng “cổ vật” được mua bán, trao đổi và trưng bày ở bảo tàng, thư viện của các nước. 
Đề tài cũng đề xuất các giải pháp về tổ chức khoa học tài liệu toàn phông nhằm quản lý và phục vụ khai thác sử dụng một cách tốt nhất; số hóa, bảo hiểm và tổ chức tu bổ, phục chế tài liệu vì những bản thảo, bản gốc, bản chính tài liệu của Bác do điều kiện bảo quản không tốt hoặc chất liệu giấy kém nên cũng cần tu bổ, phục chế để đảm bảo kéo dài tuổi thọ. 
2) Về phát huy giá trị tài liệu : Đề tài đề xuất các biện pháp để phát huy giá trị tài liệu như cần tổ chức giải mật và xuất bản ấn phẩm tài liệu lưu trữ để phát huy giá trị tài liệu. Bên cạnh đó là các giải pháp về tổ chức phòng đọc; tổ chức triển lãm, trưng bày tài liệu; biên tập sách chỉ dẫn tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; giới thiệu tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mạng; tăng cường công tác dịch thuật tài liệu của Bác ra tiếng nước ngoài, tổ chức hội thảo, tọa đàm về tài liệu, giá trị tài liệu và việc phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước. Các biện pháp trên là cách thức để đa dạng hoá các hình thức khai thác, sử dụng tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kho Lưu trữ Trung ương Đảng và các cơ quan lưu trữ, viện bảo tàng… đang bảo quản, lưu giữ tài liệu của Bác.
Bên cạnh đó, đề tài cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có sự phối hợp trong công tác phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực sự đưa công tác này đạt được những hiệu quả hơn nữa.
3) Các giải pháp có liên quan đến công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Bên cạnh hai nhóm giải pháp chính như trên, luận án cũng đề xuất những giải pháp có liên quan như : cần tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; về công tác tổ chức, cán bộ; về cơ sở vật chất, kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh; tăng cường hợp tác quốc tế để sưu tầm và phát huy giá trị tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bên cạnh những kết quả nghiên cứu trên, luận án xin bàn luận và kiến nghị sau:
Thứ nhất, cả lý luận và thực tiễn về phông lưu trữ cá nhân ở Việt Nam đến nay đều chưa hoàn chỉnh. Trong đó, còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ như : khái niệm quản lý tập trung thống nhất công tác lưu trữ giữa lý luận và thực tế còn khác nhau; khái niệm, giới hạn thành phần, tiêu chuẩn thành lập phông cá nhân còn chưa thống nhất và rõ ràng. Trong vấn đề sở hữu phông cũng chưa có sự thống nhất, như phông cá nhân thuộc sở hữu công hay sở hữu tư. Theo Luật Lưu trữ năm 2011 thì phông cá nhân thuộc sở hữu tư, nhưng theo các văn bản của Đảng thì Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng lại thuộc sở hữu công, tức sở hữu của Đảng, không phải sở hữu của Nhà nước, sở hữu toàn dân. Hoặc phông cá nhân có cần sự quản lý thống nhất của Nhà nước hay không ? Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Đảng do cơ quan chức năng của Đảng quản lý, nhưng tài liệu của các nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học (kể cả một số vị lãnh đạo Đảng)… lại do tư nhân quản lý và sở hữu. Tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III là do sưu tầm, hiến tặng, ký gửi mà có. Còn tài liệu của nhiều nhà khoa học khác hiện nay Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam của PGS.TS Nguyễn Văn Huy sở hữu. Nếu không có quy định của Nhà nước thì những phông lưu trữ hoặc khối tài liệu cá nhân đó sẽ thế nào khi cá nhân chủ sở hữu tự định đoạt số phận những tài liệu ấy mà Nhà nước không can thiệp (tiếp tục mua bán, trao tặng… cho tổ chức, cá nhân khác cả trong nước và ngoài nước) ?
Như vậy, giữa chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa có sự thống nhất với nhau, tạo nên sơ hở trong việc quản lý tập trung thống nhất Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam. Vì vậy, tác giả cho rằng cần sớm có hành lang pháp lý thống nhất để quản lý các phông cá nhân thuộc Phông lưu trữ Quốc gia Việt Nam. 
Thứ hai, tăng cường công tác quản lý tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó cần đặc biệt lưu ý đến việc tổng kết việc thực hiện Quyết định 89-QĐ/TW ngày 19-5-1989 về việc việc quản lý tập trung toàn bộ tài liệu lưu trữ về thân thế, sự nghiệp và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết định 94-QĐ/TW ngày 10-10-1989 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó rà soát bổ sung, sửa đổi hai văn bản này để phù hợp với tình hình hiện nay, nhất là sau khi thực hiện Luật Lưu trữ năm 2011 và Quy định 270-QĐ/TW ngày 6-12-2014 của Ban Bí thư về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thứ ba, cần có những giải pháp hiệu quả hơn nữa để phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, các cơ quan, tổ chức và nhu cầu nghiên cứu của cá nhân (cả trong nước và ngoài nước) để nghiên cứu về Hồ Chí Minh, làm công khai, minh bạch hơn để tránh sự xuyên tạc, bóp méo sự thật về cá nhân vị lãnh tụ mà ngay khi từ còn sống đã là một huyền thoại.
Thứ tư, cần có một tổ chức với những cán bộ có trình độ để vừa có khả năng quản lý, vừa có khả năng phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. 
Tóm lại, còn có nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu như cách thức, biện pháp phát huy giá trị tài liệu; vị trí, vai trò của Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử Đảng, lịch sử Nhà nước Việt Nam và đặc biệt là việc nghiên cứu về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tài liệu lưu trữ để tìm ra những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp cách mạng. Đồng thời, cũng cần nghiên cứu các vấn đề khác như : nguồn sưu tầm, thu thập tài liệu của Hồ Chí Minh ở nước ngoài (kể cả ở Pháp, Trung Quốc, Anh, châu Mỹ, chây Phi); xác minh tên gọi, bút tích, bút danh, bí danh, mật danh; xác minh tính chân thực của tài liệu dưới góc độ của văn bản học, sử liệu học.v.v… trong quá trình sưu tầm, thu thập và tổ chức khoa học tài liệu của Người.
Luận án “Quản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh” đã nghiên cứu, phân tích các vấn đề lý luận và thực tiễn trong quản lý và phát huy giá trị tài liệu thuộc Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, song còn có nhiều vấn đề tác giả chưa có điều kiện tiếp cận. Hi vọng trong thời gian tới tác giả sẽ tiếp tục được nghiên cứu sâu rộng hơn về những vấn đề đã đặt ra trong luận án và những nội dung khác về Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
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